Họ và tên :..............................................
Lớp:..............................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM  LỚP 3 – MÔN TIẾNG VIỆT
Năm học 2018 – 2019

	Điểm
	Lời phê của cô




  Phần đọc: (10 đ)
  I.Đọc thành tiếng (4 điểm)

HS bốc thăm và đọc một đoạn khoảng 50 tiếng/ phút và trả lời một câu hỏi một trong các bài tập đọc trong HKII.
   II.Đọc hiểu (6 điểm):
Đọc thầm bài “Chúc một ngày tốt đẹp” và khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

Chúc một ngày tốt đẹp

Sáng hôm ấy, các chú ve dậy sớm. Một chú ve nhanh nhảu nói với bạn bè:
· Hè đến rồi, các bạn ơi!

  Các chú ve thích lắm, cả đàn nhao nhao lên:

-Chúng ta qua xem hoa phượng đỏ đã dậy chưa, các bạn ơi!

Cả đàn ve bay đến chỗ một cây phượng lớn. Hoa nở đầy, trông xa như một cái nón khổng lồ.màu đỏ. Đàn ve đồng thanh nói:

-Chúc một ngày tốt đẹp!

 Những bông hoa phượng đỏ tươi, mịn màng khẽ rung rung và nói:

-Chúc một ngày tốt đẹp!

Bỗng một cơn mưa ào tới:

· Chúc một ngày tốt đẹp!

 Mưa mát quá, các chú ve ôm đàn ca hát cùng hoa phượng.

Theo Nguyễn Thị Mai Anh
 Câu 1.Các chú ve dậy sớm nói với nhau điều gì? 0,5 đ
a. Mùa hè đã đến              b. Hoa phượng nở đỏ         c. Chúc một ngày tốt đẹp!

 Câu 2. Những sự vật được nhân hóa trong bài là: 0,5 đ
a. Những chú ve, hoa phượng

b. Hoa phượng, những chú ve, cơn mưa

c. Cơn mưa

Câu 3.   Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Như thế nào?  trong câu sau: Những bông hoa phượng đỏ tươi, mịn màng. 0,5 đ
  a.Những bông hoa phượng           b. đỏ tươi                     c. đỏ tươi, mịn màng
Câu 4.  Ghi lại tên các sự vật được so sánh với nhau trong câu sau: 0,5 đ
  Hoa nở đầy, trông xa như một cái nón khổng lồ màu đỏ.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 5.Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm trong câu sau: 0,5đ
  Những chú ve bay đến chỗ cây phượng lớn để xem hoa phượng đỏ đã dậy chưa.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6. Trong câu: Các chú ve ôm đàn ca hát cùng hoa phượng, tác giả nhân hóa các chú ve bằng cách nào?  0,5 đ
a.Dùng từ chỉ hoạt động của người đểnói về các chú ve.

b.Gọi các chú ve bằng từ dùng để gọi người.

c. Bằng cả hai cách trên

Câu 7. Điền dấu câu thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn sau: 1 đ
 Bé Na hỏi mẹ.. ..   “ Sao hoa phượng có màu đỏ ..  ”. Mẹ xoa đầu bé trả lời…  “ Hoa phượng không chỉ có màu đỏ…   Mẹ biết có tới bốn loài phượng khác nhau, mỗi loài cho một màu đặc biệt.”

Câu 8. Viết một câu có hình ảnh nhân hóa nói về vườn cây buổi sáng. 1 đ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9. Từ cùng nghĩa với Tổ quốc là: 0,5 đ

a.làng xóm                               b. đất nước                  c. núi đồi

Câu 10. Kể một số môn thể thao mà em biết.0,5đ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trường Tiểu học Tô Hiệu               ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II 
Họ và tên : ……..                              NĂM HỌC: 2018 - 2019                    
Lớp: 3                                               MÔN: TIẾNG VIỆT  -  THỜI GIAN:  40 phút                                                                              
	     Điểm 
……………..

……………….
	                   Lời nhận xét của giáo viên 
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………..




II. Phần viết (10 điểm)
1. Chính tả ( 4 đ ) )

Nghe viết bài “  Ngôi nhà chung  ” (Tiếng việt lớp 3,tập 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn (6 điểm)

- Đề: iết một đoạn văn( khoảng 7-10 câu)  kể lại một việc tốt mà em đã làm để góp phần giữ gìn trường lớp sạch đẹp( như chăm sóc bồn hoa, vườn cây; nhặt rác, dọn vệ sinh xung quanh trường, về sinh lớp học…).

+ Công việc em làm là việc gì?

+ Em làm cùng ai?

+ Em làm ở đâu?

+ Kết quả công việc như thế nào?
+ Cảm nghĩ của em về việc đã làm.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Năm học: 2018 -2019

	Chủ đề
	Câu
	Nội dung kiến thức cần kiểm tra
	Mức độ
	Điểm

	Đọc
	Đọc thành tiếng
	
	        Mỗi HS đọc khoảng

         60 tiếng / phút.
	
	
	4đ

	
	Đọc hiểu văn bản
	1
	Hiểu nội dung văn bản.
	M1
	0,5
	6đ

	
	
	2
	Hiểu nội dung văn bản.
	M2
	0,5
	

	
	
	
	So sánh, nhân hóa
	
	
	

	
	
	4
	
	1
	0,5
	

	
	
	6
	
	3
	0,5
	

	
	Kiến thức Tiếng việt
	8
	
	M4
	1
	

	
	
	9
10
	Mở rộng vốn từ
	M1

M1
	0,5
	

	
	
	3
5
	Các bộ phận trả lời câu hỏi (Như thê nào?Vì sao? Để làm gì?)
	M1

M3
	0,5

1
	

	
	
	7
	Các dấu câu. ( , dấu chấm, dấu phẩy…)
	M1
	1
	

	Viết
	Chính tả
	  
	Viết chính tả : Nghe – viết.
	
	
	4đ

	
	Tập làm văn
	
	Viết đoạn văn từ 7-10 câu kể về việc làm tốt mà em đã làm để góp phần giữ gìn trường lớp sạch đẹp theo gợi ý.
	
	
	6đ


ĐÁP ÁN
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3

I.Đọc hiểu:

	1
	2
	3
	6
	9

	A
	B
	C
	C
	B

	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 4.   Hoa- cái nón khổng lồ màu đỏ  0,5đ

Câu 5   Những chú ve bay đến chỗ cây phượng lớn để làm gì?0,5 đ
Câu 7. Bé Na hỏi mẹ:  “ Sao hoa phượng có màu đỏ ? ”. Mẹ xoa đầu bé trả lời:  “ Hoa phượng không chỉ có màu đỏ.  Mẹ biết có tới bốn loài phượng khác nhau, mỗi loài cho một màu đặc biệt.” 1 đ

Câu 8. 1 đ 

VD: Những tia nắng sớm tinh nghịch đùa vui trong tán lá…
Câu 10. 0,5đ

VD: bóng đá, nhảy dây, đá cầu.

II. Viết:

1.Chính tả ( 4 đ ) Học sinh viết sai 3 lỗi trừ 1 điểm

2.Tập làm văn: 6 điểm

- Học sinh viết đảm bảo các yêu cầu sau đạt 6 điểm:

+ Viết được đoạn văn ngắn theo yêu cầu ở đề bài.

+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

+ Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ.

- Các trường hợp khác GV xem xét và bớt điểm cho phù hợp.

